
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TTYT HUYỆN PHÙ CÁT                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số:          /QĐ-TTYT                       Phù Cát, ngày  15  tháng 03 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi 

qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế,  

công cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua  

sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm  

chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa bệnh và  

dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2024 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ 

 Căn cứ Luật Đấu thấu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định 

về quản lý trang thiết bị Y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ  h ng t   8/2016/  -BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà n ớc để mua sắm nhằm duy trì hoạt động th ờng 

xuyên của cơ quan nhà n ớc, đơn vị thuộc lực l ợng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và  h ng t  số 

68/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/11/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của th ng t  số  8/2016/  -  C ngày 29/3/2016; 

Căn cứ  h ng t  08/2022/  - KHĐ  ngày 31/ /2022 của Bộ kế hoạch và 

đầu t  quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 

nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ  h ng t  14/2023/  -BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình 

tự thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh 

vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh  ình Định ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài 

sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình 

Định; Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh  ình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2018/QĐ-U ND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân 
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dân quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh  ình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh  ình Định về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân 

c ng đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh  ình Định; 

Căn cứ Quyết định số 2696/QĐ-U ND ngày 22/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh  ình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của  rung tâm Y tế huyện Phù Cát; 

Căn cứ Quyết định số 3607/QĐ-SYT  ngày 13/12/2023 của  Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh  ình Định về việc phê duyệt Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu mua sắm vật t  y tế, c ng cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán 

in vitro phục vụ c ng tác khám chữa bệnh và dự phòng của  rung tâm Y tế huyện 

Phù Cát năm 2024. 

Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-TTYT ngày 16/12/2023 Giám đốc  rung tâm 

Y tế huyện Phù Cát về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 1: 

Mua sắm vật t  y tế, c ng cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán 

mua sắm vật t  y tế, c ng cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in 

vitro phục vụ c ng tác khám chữa bệnh và dự phòng của  rung tâm Y tế huyện Phù 

Cát năm 2024; 

Căn cứ  áo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSD ) Gói thầu số 1: Mua sắm 

vật t  y tế, c ng cụ, dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm 

vật t  y tế, c ng cụ, dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ 

c ng tác khám chữa bệnh và dự phòng của  rung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 

2024; 

Căn cứ  iên bản th ơng thảo hợp đồng giữa  rung tâm Y tế huyện Phù Cát 

và các nhà thầu đề nghị trúng thầu;  

 heo đề nghị của  ổ chuyên gia tại  ờ trình số 03/TTr-TCG ngày 

11/03/2024 và Báo cáo của  ổ thẩm định số 03/BC-  Đ  ngày 14/03/2024 về việc 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: Mua sắm vật t  y tế, c ng cụ, 

dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật t  y tế, c ng cụ, 

dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ c ng tác khám 

chữa bệnh và dự phòng của  rung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2024 và các tài 

liệu liên quan; 

 heo đề nghị của  r ởng phòng  ài chính - Kế toán và  r ởng khoa D ợc 

–  rang thiết bị - Vật t  y tế  rung tâm Y tế huyện Phù Cát. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi  

qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, 
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dụng cụ thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm vật tư y tế, công cụ, 

dụng cụ, hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro phục vụ công tác khám chữa 

bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: gồm 06 nhà thầu 

ST

T 

Mã 

định 

danh 

Tên nhà thầu Địa chỉ Giá trúng thầu 

1 
vn03053

32715 

Công ty TNHH 

Thương Mại-Dịch 

vụ-Kỹ thuật-Thiết bị 

Y tế An Quốc 

111/24/6 Lý Thánh Tông, 

P. Tân Thới Hòa, Tân 

Phú, TP. Hồ Chí Minh 

587.475.000  đồng ( ằng chữ: 

Năm trăm tám m ơi bảy triệu, 

bốn trăm bảy lăm nghìn đồng). 

Gồm 03 mặt hàng (Phụ lục 01 

đính kèm). 

2 
vn41002

59564 

Công ty cổ phần 

Dược - Trang thiết bị 

y tế Bình Định 

(Bidiphar) 

498 Nguyễn Thái Học, 

Thành phố Qui Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

69.810.000  đồng ( ằng chữ: 

Sáu m ơi chín triệu, tám trăm 

m ời nghìn đồng). Gồm 08 

mặt hàng (Phụ lục 02 đính 

kèm). 

3 
vn41014

50299 

Công ty TNHH Một 

thành viênThiết bị Y 

tế Đại Việt 

205/11 Bạch Đằng, P.Hải 

Cảng, Thành Phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định 

158.100.800 đồng ( ằng chữ: 

Một trăm năm m ơi tám triệu, 

một trăm nghìn, tám trăm 

đồng). Gồm 18 mặt hàng (Phụ 

lục 03 đính kèm). 

4 
vn01014

71478 

Công ty Cổ phần 

Khánh Phong Việt 

Nam 

Căn B5+B6, Dự án khu 

nhà ở thấp tầng – Itasco, 

Lô A ô đất 1.14HH 

đường Nguyễn Tuân, 

P.Nhân Chính, Q.Thanh 

Xuân, Hà Nội 

16.265.000 đồng ( ằng chữ: 

M ời sáu triệu, hai trăm sáu 

lăm nghìn đồng). Gồm 03 mặt 

hàng (Phụ lục 04 đính kèm). 

5 
vn41011

34695 

Công ty TNHH Kiến 

Tạo 

41 Xuân Thủy - TP Quy 

Nhơn - Tỉnh Bình Định 

920.000 đồng ( ằng chữ: Chín 

trăm hai m ơi nghìn đồng). 

Gồm 01 mặt hàng (Phụ lục 05 

đính kèm). 

6 
vn41008

67273 

Công ty TNHH 

Trang thiết bị Y tế 

Vật tư Khoa học kỹ 

thuật Linh Anh 

484B,  Bạch Đằng, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

12.729.000 đồng ( ằng chữ: 

M ời hai triệu, bảy trăm hai 

chín nghìn đồng). Gồm 04 mặt 

hàng (Phụ lục 06 đính kèm). 

 

Tổng cộng: Cung ứng 37 mặt hàng, với tổng giá trị: 845.299.800 đồng 
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 ằng chữ: ( ám trăm bốn m ơi lăm triệu, hai trăm chín chín nghìn, tám 

trăm đồng). 

2. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng (từng phần 

độc lập của gói thầu). 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết 

ngày 31/12/2024. 

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Bao gồm nguồn ngân sách nhà nước cấp, 

nguồn Quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các 

nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. 

5. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế huyện Phù Cát. 

Điều 2. Giao cho phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Khoa Dược – Trang thiết 

bị - Vật tư y tế chịu trách nhiệm hoàn thiện, trình Giám đốc ký kết hợp đồng với  

nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng Khoa Dược – Trang thiết bị 

- Vật tư y tế, các nhà thầu trúng thầu, các khoa phòng, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.      

                                                            

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Y tế Bình Định (Báo cáo); 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Kho bạc Nhà nước huyện Phù Cát; 

- BHXH tỉnh/huyện Phù Cát; 

- Trang TTĐT TTYT Phù Cát; 

- Lưu: VT.                                                              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Trần Thúc Khả 
 

 
 



Phụ lục 01

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá mời 

thầu

Tên thương 

mại/tên 

thường 

dùng/tên 

Tiếng Anh 

(nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành / 

giấy phép nhập 

khẩu/Công văn 

cho phép nhập 

khẩu

Cơ sở sản 

xuất, Nước sản 

xuất

Tiêu chuẩn 

của nhà sản 

xuất

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu  (đã 

có VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
PP2300

508092

Phim nhạy X-

Quang 

Phim X quang 

Super HR-U 

30x40cm

Kích thước (30x 40)cm  hoặc 

tương đương. Sản phẩm được sản 

xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn 

CE/tương đương và ISO.

 

170000389/PCBA-

HCM

Ký mã hiệu: 

Super HR-U; 

hãng sản xuất: 

Fujifilm; xuất xứ: 

Nhật Bản

 Đạt tiêu chuẩn 

CE/tương đương 

và ISO

Tấm 15.000 13.125 196.875.000

2
PP2300

508093

Phim nhạy X-

Quang 

Phim X quang 

Super HR-U 

24x30cm

Kích thước (24x 30)cm  hoặc 

tương đương. Sản phẩm được sản 

xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn 

CE/tương đương và ISO.

 

170000389/PCBA-

HCM

Ký mã hiệu: 

Super HR-U; 

hãng sản xuất: 

Fujifilm; xuất xứ: 

Nhật Bản

 Đạt tiêu chuẩn 

CE/tương đương 

và ISO

Tấm 8.000 7.350 58.800.000

3
PP2300

508094

Phim X-

Quang khô 

laser 

Phim X quang 

DI-HL 20x25cm

 Kích thước (8 x 10) inch tương 

đương (20x25)cm , phù hợp với  

máy in phim X quang kỹ thuật số 

 

170000389/PCBA-

HCM

Ký mã hiệu: DI-

HL; hãng sản 

xuất: Fujifilm; 

xuất xứ: Nhật 

Bản

 Đạt tiêu chuẩn 

CE/tương đương 

và ISO

Tấm 20.000 16.590 331.800.000

Danh mục gồm 03 mặt hàng 587.475.000

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung tâm 

Y tế huyện Phù Cát

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ 

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương Mại-Dịch vụ-Kỹ thuật-Thiết bị Y tế An Quốc

Địa chỉ: 111/24/6 Lý Thánh Tông, P. Tân Thới Hòa, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028-37589043.  Email: 

quocpham@anquocmedical.com

(Kèm  theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)



Phụ lục 02

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá mời thầu

Tên thương 

mại/tên 

thường 

dùng/tên 

Tiếng Anh 

(nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành 

/ giấy phép 

nhập 

khẩu/Công 

văn cho 

phép nhập 

khẩu

Cơ sở sản xuất, 

Nước sản xuất

Tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất

Đơn 

vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu  (đã 

có VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
PP23005

08060

Băng vải 

cuộn

Băng cuộn 

9cm x 2,5m

• Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm

hút rất cao, mềm mại. Hai đầu cuộn băng bằng, không

lệch, không xơ. Là dạng gạc y tế dùng để băng bó vết

thương.

• Sản phẩm màu trắng, sạch, không ố vàng, không mốc,

không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không

có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan

trong nước và dịch phủ tạng. 

• Tốc độ hút nước ≤ 5giây. Độ ngậm nước ≥ 5gr

nước/1gr gạc. 

• Chất tan trong nước ≤0.5%,độ ẩm ≤ 8%. Độ pH:

trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%.

•	Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. 

•	Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. 

•	Kích thước: 9cm x 2,5m

• Quy cách: 20 cuộn/gói. Được đóng gói bằng 2 lớp,

một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy. 

170000003/P

CBA-NĐ

An Lành- Việt 

Nam

Iso 13485:2016, 

Iso 9011:2015, 

GMP, chứng 

nhận FDA,CE, 

QCVN

Cuộn 5.000 1.000 5.000.000

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR)

Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 02563847655. Email: 

bachvn@bidiphar.com

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ 

(Kèm  theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2
PP23005

08073

Găng tay 

phẫu thuật 

tiệt trùng 

Găng phẫu 

thuật tiệt 

trùng các số 

- Sản xuất từ cao su thiên nhiên dùng trong y tế, có

phủ bột ngô biến tính chống dính, thẩm thấu được.

Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ chất lượng

cao. Tiệt trùng bằng khí EO, tiệt trùng từng đôi một.

Găng có tay phải tay trái riêng biệt, bền, không rách,

không lủng, có viền mép, bề mặt nhám, ôm sát lòng

bàn tay, dễ thao tác khi sử dụng.

- Chiều dài (min): 280 mm.

- Chiều dày 1 lớp: 0,15±0,03 mm.

- Chiều rộng: số 6.5: 83±5mm; số 7.0: 89±5mm; số

7.5: 95±5mm; số 8.0: 102±5mm. 

- Cường lực kéo đứt: trước già hóa ≥ 12.5N; sau già

hóa ≥ 9.5N. 

- Độ dãn dài: trước già hóa ≥ 700%, sau già hóa ≥

550%. 

2100025ĐK

LH/BYT/TB-

CT

Merufa/ Việt 

Nam

ISO 9001:2015;

ISO 

13485 : 2016

Đôi 3.600 3.105 11.178.000

3
PP23005

08079

Ống thông 

Foley 2 nhánh

Ống thông 

Foley 2 

nhánh

Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 Fr 

- Không chứa DEHP gây ung thư. 

- Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon 

- Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. 

- Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn 

- Tráng silicon trong lòng ống 

- Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO.

- Tiêu chuẩn ISO13485, CE

220003104/P

CBB-HN

Guangdong 

Ecan Medical 

Co., Ltd, Trung 

Quốc

ISO13485, CE Cái 500 8.463 4.231.500

4
PP23005

08083

Mask khí 

dung người 

lớn 

Bộ bầu xông 

khí dung 

người lớn 

2m Cỡ L, XL

Chất liệu nhựa PVC y tế nguyên sinh cứng trong,

không độc hại

- Dây đeo đàn hồi, chiều dài dây nối 2m đến 2.1m,

được tiệt trùng bằng khí EO

- Bề mặt nhãn mịn, không gây dị ứng và không gây

tổn thương 

- Không chứa DEHP

- Tiêu chuẩn ISO13485, CE

220000016/P

CBB-TH

Hitec, Trung 

Quốc 
ISO13485, CE Bộ 600 10.355 6.213.000

2
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5
PP23005

08084

Mask khí 

dung trẻ em 

Bộ bầu xông 

khí dung trẻ 

em  S,M

Chất liệu nhựa PVC y tế nguyên sinh cứng trong,

không độc hại

- Dây đeo đàn hồi, chiều dài dây nối 2m đến 2.1m,

được tiệt trùng bằng khí EO

- Bề mặt nhãn mịn, không gây dị ứng và không gây

tổn thương 

- Không chứa DEHP

- Tiêu chuẩn ISO13485, CE

220000016/P

CBB-TH

Hitec, Trung 

Quốc 
ISO13485, CE Bộ 500 10.355 5.177.500

6
PP23005

08090

Khóa ba chạc 

(nhựa)

Khóa ba 

chạc (nhựa)

Thành phần: không có dây nối

Tiệt trùng

Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE

220000001/P

CBA-TH

Mediplus, Ấn 

Độ
ISO13485, CE Cái 100 3.900 390.000

7
PP23005

08097
Gel siêu âm Gel siêu âm

- Sản xuất từ: Carbomer, glycerin, nước tinh khiết,

Propylene glycol, Hydroxyl ethyl cellulose, sodium

benzoate … .

- Gel siêu âm giúp tạo môi trường thu nhận tín hiệu

siêu âm, được dùng trong siêu âm, chẩn đoán hình ảnh

y khoa. Gel không có tính chất ăn mòn, không gây

hỏng đầu dò và không gây dị ứng da. Chỉ sử dụng bên

ngoài.

- Màu sắc: Không màu hoặc màu xanh.

- Độ pH: 6,5 ± 0,75

- Tan hoàn toàn trong nước, không gây mẫn cảm,

không gây rát da, dễ rửa bằng nước sạch.

- Không mùi, không chứa chất ăn mòn, không chứa

muối.

- Không có formaldehyde.

190000584/P

CBA-HCM

Merufa/ Việt 

Nam

ISO 9001:2015;

ISO 

13485 : 2016

Can 20 82.500 1.650.000

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8
PP23005

08106

Máy điện 

châm

Máy điện 

châm

Thông số kỹ thuật:

– Nguồn điện: DC9V/AC220V/AC110V– Năng lượng đầu

vào: 10 VA MAX– Sóng xung đầu ra: Sóng xung hai chiều

không đối xứng

– Số xung đầu ra: 6 kênh

– Năng lượng đầu ra: 0.3VA MAX

– Tần số xung: Có thể điều chỉnh trong khoảng 1～100Hz.

Thời gian ngắt sóng là 5 giây, thời gian sóng liên tục là 15

giây

– Tần số xung đầu ra: Sóng liên tục, sóng gián đoạn, sóng xa

– Kích thước máy: 260 X 190 X 110mm

– Phụ kiện: 6 dây dẫn chân kết nối, 6 cặp kẹp cá sấu để kết

nối với dây dẫn pin, 6 cặp điện cực tự dính để kết nối với

dây dẫn pin, 1 hướng dẫn sử dụng.Phụ kiện :

+ Máy chính: 01 cái;+ 6 dây dẫn chân kết nối

+ 6 cặp kẹp cá sấu để kết nối với dây dẫn pin

+ 6 cặp điện cực tự dính để kết nối với dây dẫn pin

+ 1 hướng dẫn sử dụng.

230000393/P

CBB-HN

Suzhou Medical 

Appliance 

Factory, Trung 

Quốc

ISO13485, CE Cái 30 1.199.000 35.970.000

Danh mục gồm 08 mặt hàng 69.810.000

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung tâm Y 

tế huyện Phù Cát

4



Phụ lục 03

STT
Mã phần 

(lô)

Tên hàng hoá 

mời thầu

Tên thương 

mại/tên thường 

dùng/tên Tiếng 

Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành / 

giấy phép nhập 

khẩu/Công văn 

cho phép nhập 

khẩu

Cơ sở sản 

xuất, Nước 

sản xuất

Tiêu chuẩn 

của nhà sản 

xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng thầu  

 (đã có 

VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
PP230050

8058
Băng bột bó

Băng Bột bó 

10cm x 2,7m

* Chất liệu: Bột thạch cao 

* Cuộn 4 inch, 10 cm x 2,7m

HSCB

230000005/PCBA-

BĐ

Anji - Trung 

Quốc
ISO,CE Cuộn 1.080 7.650 8.262.000

2
PP230050

8059
Băng bột bó

Băng Bột bó 

15cm x 2,7m

* Chất liệu: Bột thạch cao 

* Cuộn 6 inch, 15cm x 2,7m

HSCB

230000005/PCBA-

BĐ

Anji - Trung 

Quốc
ISO,CE Cuộn 360 10.500 3.780.000

3
PP230050

8061

Gạc mét khổ 

rộng 

Gạc hút nước khổ 

0,8m

* Chất liệu: 100% cotton. 

* Khổ 0,8m

HSCB

180000020/PCBA-

Đna

Mem-co - 

Việt Nam
ISO Mét 8.000 3.450 27.600.000

4
PP230050

8068

Kim dùng lấy 

thuốc
Kim lấy thuốc

* Chất liệu: Thép không rỉ, mũi 

kim cắt vát 3 cạnh, sắc, nhọn.

* Số 18G 

* Tiệt trùng

HSCB

230000017/PCBB-

BĐ

Zibo Eastmed

Trung Quốc
ISO,CE Cái 100.000 203 20.300.000

5
PP230050

8069

Kim châm cứu 

số 3

Kim châm cứu 

tiệt trùng số 3, 

0,3mm x 30mm 

(Bì/10 cái)

* Chất liệu: Thép không rỉ 

* Đường kính 0,3mm, dài 

30mm 

* Tiệt trùng

HSCB

230000004/PCBB-

BĐ

Wujiang City

Trung Quốc
ISO,CE Cái 150.000 210 31.500.000

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một thành viênThiết bị Y tế Đại Việt

Địa chỉ: 205/11 Bạch Đằng, P.Hải Cảng, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; Điện thoại: 0935884468 - 0905283039   Email: 

thietbiytedaiviet@gmail.com

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ 

(Kèm  theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6
PP230050

8070

Kim châm cứu 

số 4

Kim châm cứu 

tiệt trùng số 4, 

0,3mm x 40mm 

(Bì/10 cái)

* Chất liệu: Thép không rỉ 

* Đường kính 0,3mm, dài 

40mm 

* Tiệt trùng

HSCB

230000004/PCBB-

BĐ

Wujiang City

Trung Quốc
ISO,CE Cái 60.000 210 12.600.000

7
PP230050

8074

Túi đựng nước 

tiểu
Túi nước tiểu

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y 

tế

* Dung tích: 2000ml. 

* Túi có chia vạch thể tích, có 

van xả, có dây treo 

* Chiều dài ống dẫn dài tối 

thiểu 90cm

HSCB

230000017/PCBA-

BĐ

Zhejiang 

Renon

Trung Quốc

ISO,CE Cái 800 4.300 3.440.000

8
PP230050

8076

Air Way các cỡ 

(nhựa)
Airway các số

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Các số: Từ số 0 đến số 4

* Tiệt trùng. 


HSCB

23000002/PCBA-

BĐ

Ningbo 

Greetmed

Trung Quốc

ISO,CE Cái 100 3.738 373.800

9
PP230050

8077

Ống nội khí

quản có bóng 

các số

Ống đặt nội khí 

quản thông miệng 

có bóng

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Có đường cản quang, đầu ống 

vát mài nhẵn

* Các số: Từ số 2 đến số 8,5

* Tiệt trùng. 

HSCB

220000006/PCBB-

BĐ

Ningbo 

Greetmed

Trung Quốc

ISO,CE Cái 80 10.000 800.000

10
PP230050

8085

Mặt nạ oxy có 

túi khí người lớn
Mặt nạ oxy có túi

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

* Bao gồm: Mặt nạ oxy có túi 

dự trữ + kẹp mũi + dây oxy. 

Dùng cho người lớn

HSCB

220000009/PCBB-

BĐ

Ningbo 

Greetmed

Trung Quốc

ISO,CE Cái 200 13.000 2.600.000

11
PP230050

8086

Mặt nạ oxy có 

túi khí trẻ em
Mặt nạ oxy có túi

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

* Bao gồm: Mặt nạ oxy có túi 

dự trữ + kẹp mũi + dây oxy. 

Dùng cho trẻ em

HSCB

220000009/PCBB-

BĐ

Ningbo 

Greetmed

Trung Quốc

ISO,CE Cái 50 13.000 650.000

12
PP230050

8087

Dây thở oxy 2 

nhánh 
Dây oxy 2 nhánh

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* 2 nhánh người lớn; 

*Dài tối thiểu 2m. 


HSCB

230000014/PCBB-

BĐ

Zibo Eastmed

Trung Quốc
ISO,CE Cái 3.000 3.750 11.250.000

2
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13
PP230050

8088

Dây thở oxy 2 

nhánh 
Dây oxy 2 nhánh

Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* 2 nhánh trẻ em; 

*Dài tối thiểu 2m. 


HSCB

230000014/PCBB-

BĐ

Zibo Eastmed

Trung Quốc
ISO,CE Cái 300 3.750 1.125.000

14
PP230050

8089

Dây nối bơm 

tiêm điện

Dây nối bơm tiêm 

điện

Chất liệu PVC mềm, kích thước 

140-150cm. Đóng gói tiệt trùng 

khí Ethylene Oxide

HSCB

230000018/PCBA-

BĐ

Zibo Eastmed

Trung Quốc
ISO,CE Cái 1.000 3.500 3.500.000

15
PP230050

8091

Khóa ba chạc 

có dây (nhựa)
Khóa 3 ngã có dây

Khóa 3 ngã  có dây nối. Có thể 

xoay 360 độ. Chịu áp lực cao, 

không bị rò rỉ khi truyền với các 

loại nhũ dịch béo, dung dịch 

đạm, các thuốc phòng mỗ, 

không bị tắc nghẽn. Bì 1 cái

HSCB

230000018/PCBA-

BĐ

Zibo Eastmed

Trung Quốc
ISO,CE Cái 100 2.800 280.000

16
PP230050

8098

Giấy điện tim 1 

cần

Giấy điện tim 1 

cần 50mm x 30m
Kích thước 50mm x 30m.

HSCB

220000011/PCBA/

BĐ

Tianjin 

Grand Paper

Trung Quốc

ISO,CE Cuộn 1.200 10.200 12.240.000

17
PP230050

8099

Giấy điện tim 3 

cần

Giấy điện tim 3 

cần 63mm x 30m
Kích thước 63mm x 30m.

HSCB

220000011/PCBA/

BĐ

Tianjin 

Grand Paper

Trung Quốc

ISO,CE Cuộn 300 13.500 4.050.000

3
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18
PP230050

8107

Huyết áp kế 

người lớn

Dụng cụ đo huyết 

áp cơ người lớn

* Khoảng đo: 0-300mmHg;

Độ chính xác: +/- 3mmHg;

Bao gồm: Đồng hồ đo áp lực, 

Hệ thống bơm, dẫn khí.

HSCB

230000012/PCBB-

BĐ

Wuxi 

Exanovo

Trung Quốc

ISO,CE Cái 50 275.000 13.750.000

Danh mục gồm 18 mặt hàng 158.100.800

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung tâm 

Y tế huyện Phù Cát
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Phụ lục 04

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá mời thầu

Tên thương 

mại/tên 

thường 

dùng/tên 

Tiếng Anh 

(nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành / 

giấy phép nhập 

khẩu/Công văn 

cho phép nhập 

khẩu

Cơ sở sản xuất, 

Nước sản xuất

Tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu  (đã 

có VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
PP2300

508064

Bơm tiêm 

nhựa

Bơm tiêm sử 

dụng một 

lần Banapha 

(1ml)

 * Dung tích: 1ml 

* Thành phần: 

+ Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 

26G x 1/2. 

+ Ống Xylanh, Pit tông: chất liệu 

nhựa dùng trong y tế. 

+ Gioăng: chất liệu cao su dùng trong 

y tế. Gioăng có núm bơm hết hành 

trình giúp tiêm hết thuốc.

230001758/PCB

B-HN 

Changzhou 

Jiafeng Medical 

Equipment Co., 

Ltd/ Trung Quốc

ISO 13485:2016 

hiệu lực từ 

20/06/2022 đến 

30/04/2025

Cái 15.000 577 8.655.000

2
PP2300

508066

Kim cánh 

bướm  

Bộ kim cánh 

bướm

* Thành phần: 

+ Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 

23G, 25G 

+ Dây nối: chất liệu nhựa dùng trong y 

tế,có độ đàn hồi cao, không gãy gập.

230001757/PCB

B-HN

Shandong 

Yiguang 

Medical 

Instruments Co., 

Ltd/ Trung Quốc

ISO 13485:2016 

hiệu lực từ 

04/03/2022 đến 

11/12/2024

Cái 4.000 950 3.800.000

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Khánh phong Việt nam

Địa chỉ:  Căn B5+B6, Dự án khu nhà ở thấp tầng – Itasco, Lô A ô đất 1.14HH đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà 

Nội; Email: info@khanhphong.net.vn

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ 

(Kèm  theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1
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3
PP2300

508071

Kim chọc dò 

tủy sống

Kim chọc dò 

gây tê tủy 

sống

- Kim chọc dò gây tê tuỷ sống 25G, 

27G

- Được làm bằng thép y tế không rỉ 

theo tiêu chuẩn ISO9626.

- Đầu kim có ba mặt vát sắc bén, cho 

phép lực đâm nhỏ, tối thiểu chấn 

thương và nguy cơ đau nhức đầu sau 

chọc. 

- Đốc kim trong suốt, lăng kính phản 

quang cho phép phát hiện nhanh dịch 

não tủy chảy ra, xác nhận chọc dò 

thành công.

- Tiệt khuẩn: Khí E.O.

- Số phiếu công 

khai phân loại: 

05/2023/BPL-

NAVIGLOBAL

- Tờ khai hải 

quan: 

Số 

105748648460

Jiangsu 

Province 

Huaxing 

Medical 

Apparatus 

Industry co., 

Ltd/ Trung 

Quốc

- Chứng nhận ISO 

13485:2016:

+ Ngày có hiệu lực: 

21/07/2021

+ Ngày hết hạn: 

14/04/2024

- Chứng nhận CE:

+ Ngày có hiệu lực: 

10/04/2020

+ Ngày hết hạn: 

26/05/2024

Cái 300 12.700 3.810.000

Danh mục gồm 03 mặt hàng 16.265.000

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung tâm Y 

tế huyện Phù Cát

2



Phụ lục 05

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá mời 

thầu

Tên thương 

mại/tên thường 

dùng/tên Tiếng 

Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành / giấy 

phép nhập 

khẩu/Công văn 

cho phép nhập 

khẩu

Cơ sở sản 

xuất, Nước 

sản xuất

Tiêu 

chuẩn 

của nhà 

sản xuất

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu  (đã 

có VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1
PP2300

508072

Dây truyền 

máu
Dây truyền máu

Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa 

ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng 

lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. 

Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, 

mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi 

bảo quản và sử dụng; Độ dài dây dẫn ≥ 1500mm. 

Kèm kim sắc truyền 18G

Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn 

kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử 

dụng. 

Dây dài ≥1500mm hoặc điều chỉnh theo yêu cầu, 

làm từ chất liệu PVC y tế không chứa DEHP, không 

gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim 

sắc, các cỡ. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc 

200µm, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml

220000017/PCBB-

NB; Ngày cấp 

phép: 06/12/2022

MPV - Việt 

Nam

ISO, 

CE. FDA
Cái 100 9.200 920.000

Danh mục gồm 01 mặt hàng 920.000

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung tâm Y 

tế huyện Phù Cát

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiến Tạo

Địa chỉ:: 41 Xuân Thủy - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định  Điện thoại: 0256.502.116  ;  Email: kita190810@gmail.com

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ 

(Kèm  theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1



Phụ lục 06

STT

Mã 

phần 

(lô)

Tên hàng 

hoá mời 

thầu

Tên thương 

mại/tên thường 

dùng/tên Tiếng 

Anh (nếu có)

Quy cách kỹ thuật/đóng gói

Số lưu hành / 

giấy phép 

nhập 

khẩu/Công 

văn cho phép 

nhập khẩu

Cơ sở sản xuất, 

Nước sản xuất

Tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu  (đã 

có VAT)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
PP2300

508081
Dây hút nhớt Dây hút đàm

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y 

tế

*Các số: Từ số 8 đến số 16

* Tiệt trùng

220000026/PC

BB-HCM

Ningbo Great 

Mountain - 

Trung Quốc

ISO 

(09/02/2023-

29/12/2025), 

EC (03/05/2021-

26/05/2024)

Cái 1.000 1.869 1.869.000

2
PP2300

508095

Đai xương 

đòn
Đai Xương Đòn

Chất liệu vải sọi bông, mút xốp, 

có khoá băng dính nhám. Các 

cỡ (size): Từ số 5 đến số 9. Bì 1 

cái

170002779/PC

BA-HCM

Gia Hưng- Việt 

Nam

ISO 

(08/09/2022-

07/09/2025), 

TCCS 

Cái 100 33.600 3.360.000

3
PP2300

508100
Giấy in nhiệt

Giấy in cho máy 

sinh hóa và huyết 

học. Kích thước: 

57mmx20m

Kích thước 57mm x 20m
200000056/PC

BA-HCM

Tianjin Grand 

Paper Industry 

Co., Ltd- Trung 

Quốc

ISO 

(13/12/2023-

12/12/2026)

Cuộn 100 12.000 1.200.000

4
PP2300

508108

Máy xông 

khí dung

Máy Xông Khí 

Dung Biohealth 

Neb Basic (BC-

68002)

- Máy chính : 01 cái

- Phụ kiện đi kèm: 

+ Mặt nạ trẻ em: 01 cái

+ Mặt nạ người lớn: 01 cái

+ Ống xông miệng: 01 cái

+ Ống xông mũi: 01 cái

+ Cốc đựng thuốc : 01 cái

+ Ống dây dẫn: 01 cái

220003209/PC

BB-HCM

Foshan 

Hongfeng-Trung 

Quốc

ISO 

(27/08/2021-

24/10/2024)

Cái 10 630.000 6.300.000

Danh mục gồm 04 mặt hàng 12.729.000

Ghi chú: Giá trúng thầu bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận chuyển, …Đến tận kho dược Trung 

tâm Y tế huyện Phù Cát

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Vật tư Khoa học kỹ thuật Linh Anh.

Địa chỉ: 484B, Bạch Đằng, Quy Nhơn, Bình Định, Điện thoại: 0563.829.779, Fax: 0563.821985; Email: lamsiquynhon@gmail.com

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ

(Kèm  theo Quyết định số           /QĐ-TTYT ngày  15/03/2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

1
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